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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 

Điểm 

Trắc 

nghiêm 

Điểm 

Thực 

hành 

Ghi chú 

1  Nguyễn Cảnh  An 21/09/1979 Nghệ An 9 9 Đạt 

2  Lê Tuấn  Anh 14/09/1981 Nghệ An 8 9 Đạt 

3  Trần Quốc  Đàn 21/11/1989 Nghệ An 8 9 Đạt 

4  Lương Văn  Đạt 13/03/1993 Thanh Hóa 6 9 Đạt 

5  Nguyễn Chí  Hải 18/06/1984 Hà Tĩnh 6 9 Đạt 

6  Phạm Đức  Hiệp 23/11/1982 Hà Tĩnh 6 9 Đạt 

7  Phạm Thị Khánh  Hòa 10/5/1994 Nghệ An 8 6 Đạt 

8  Nguyễn Viết Huy  Hoàng 27/10/1995 Nghệ An 8 9 Đạt 

9  Lương Thị Ngọc  May 19/10/1994 Nghệ An 8 7 Đạt 

10  Võ Tá  Minh 10/12/1971 Hà Tĩnh 6 9 Đạt 

11  Phạm Thị Phương  Oanh 10/4/1989 Nghệ An 6 9 Đạt 

12  Hồ Văn  Phái 17/02/1994 Quảng Trị 6 9 Đạt 

13  Đăng Duy  Phong 02/10/1982 Nghệ An 6 9 Đạt 

14  Lê Thị Hồng  Phúc 30/06/1993 Nghệ An 6 9 Đạt 

15  Trần Thị  Phương 04/8/1994 Nghệ An 5 9 Đạt 

16  Ngô Thị  Phương 10/4/1994 Hà Tĩnh 7 6 Đạt 

17  Lê Thị  Quyên 03/5/1993 Nghệ An 6 6 Đạt 

18  Nguyễn Thị Lệ  Thu 15/11/1994 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

19  Cầm Văn  Thương 27/06/1994 Lào Cai 7 9 Đạt 

20  Trần Thị  Triền 05/8/1995 Nghệ An 8 7 Đạt 

21  Nguyễn Thị Chung 18/12/1993 Nghệ An 8 8 Đạt 

22  Lê Phạm Thị Duyên 02/02/1992 Nghệ An 10 9 Đạt 
23  Nguyễn Quỳnh Giang 11/5/1995 Nghệ An 7 7 Đạt 
24  Hoàng Thị Hằng 28/7/1995 Hà Tĩnh 7 8 Đạt 
25  Phan Thị Mỹ Hằng 01/3/1996 Hà Tĩnh 8 8 Đạt 
26  Nguyễn Cửu  Hùng 05/8/1995 Nghệ An 6 8 Đạt 
27  Trần Thị Linh 17/01/1990 Nghệ An 7 8 Đạt 
28  Thái Thị Mơ 10/6/1985 Nghệ An 9 7 Đạt 
29  Lê Thị Hương 24/03/1992 Nghệ An 8 8 Đạt 
30  Phan Thị Phượng 20/8/1988 Nghệ An 8 8 Đạt 
31  Võ Thị  Thảo 01/5/1996 Nghệ An 7 8 Đạt 
32  Hoàng Thanh Nghị 18/10/1981 Điện Biên 8 9 Đạt 


